
STT Mã số HSSV Họ và tên Khoá học Lớp/Ngành Số sách nợ Nơi mượn Số tiền nợ Ghi chú

1
11020017 Đào Duy Bắc QH-2011

Công nghệ Cơ 
điện tử 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

2
11020028

Nguyễn Tất 
Chiến

QH-2011
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

3
11020030

Nguyễn Văn 
Chính

QH-2011 Điện tử viễn thông
1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

4
11020070

Nguyễn Thành 
Đạt

QH-2011 Khoa học máy tính
7

Phòng DVTT 
Tổng hợp

5
11020123 Nguyễn Văn Hoà QH-2011

Công nghệ Cơ 
điện tử 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

6
11020145 Đặng Văn Hùng QH-2011

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

7
11020159

Nguyễn Hữu 
Khang

QH-2011 Điện tử viễn thông
1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

8
11020225

Nguyễn Hữu 
Nguyên

QH-2011
Công nghệ Thông 
tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

9
11020229

Nguyễn Văn 
Nhất

QH-2011
Công nghệ Thông 
tin 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

10
11020243 Đỗ Đức Quảng QH-2011

Công nghệ Cơ 
điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

11
11020252

Dương Văn 
Quyết

QH-2011
Công nghệ Cơ 
điện tử 7

Phòng DVTT 
Tổng hợp

12
11020275 Hoàng Minh Tân QH-2011 Điện tử viễn thông

1
Phòng DVTT 
Tổng hợp
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13
11020303

Phạm Quyết 
Thắng

QH-2011
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

14
11020350

Nguyễn Văn 
Trọng

QH-2011
Công nghệ Cơ 
điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

15
11020371 Vũ Văn Tuấn QH-2011 Khoa học máy tính

6
Phòng DVTT 
Tổng hợp

16
11020382

Nguyễn Xuân 
Tùng

QH-2011 Điện tử viễn thông
1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

17
11020388 Vũ Văn QH-2011

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

18
11020419 Phan Đình Mạnh QH-2011

Công nghệ Thông 
tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

19
11020435 Hoàng Anh Tú QH-2011

Công nghệ Thông 
tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

20
11020519

Hoàng Minh 
Thiện

QH-2011
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

21
11020609 Nguyễn Văn Ái QH-2011 Cơ học kỹ thuật

7
Phòng DVTT 
Tổng hợp

22
11020640 Phạm Văn Giáp QH-2011 Vật lý kỹ thuật

1
Phòng DVTT 
Tổng hợp

23
11020642 Lê Phú Hải QH-2011 Cơ học kỹ thuật

3
Phòng DVTT 
Tổng hợp

24
11020682

Nguyễn Thị 
Cẩm Nhung

QH-2011
Công nghệ Cơ 
điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

25
11020705 Vũ Văn Thêm QH-2011 Cơ học kỹ thuật

1
Phòng DVTT 
Tổng hợp

26
12020001 Chu Tâm Anh QH-2012

Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

27
12020003 Lê Đức Anh QH-2012

Công nghệ thông 
tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp



28
12020036

Nguyễn Văn 
Công

QH-2012
Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

29
12020043 Mạch Thọ Cường QH-2012

Công nghệ thông 
tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

30
12020241

Nguyễn Văn 
Lương

QH-2012
Công nghệ thông 
tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

31
12020262 Phạm Thế Nam QH-2012

Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

32
12020284 Vũ Đình Phi QH-2012

Vật lý kỹ thuật và 
Công nghệ nano 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

33
12020315 Trịnh Văn Quân QH-2012

Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

34
12020326 Mai Duy Sơn QH-2012

Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

35
12020340 Lê Đình Tâm QH-2012

Vật lý kỹ thuật và 
Công nghệ nano 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

36
12020409

Nguyễn Văn 
Tuấn

QH-2012
Cơ học kỹ thuật 
và Tự động hóa 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

37
12020476 Hà Anh Tuấn QH-2012

Công nghệ thông 
tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

38
12020478

Nguyễn Thanh 
Tùng

QH-2012
Công nghệ thông 
tin 6

Phòng DVTT 
Tổng hợp

39
12020519

Nguyễn Ngọc 
Trường

QH-2012
Công nghệ thông 
tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

40
12020655 Hoàng Thị Thanh QH-2012

Công nghệ thông 
tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

41
12020663

Nguyễn Thị 
Quyên

QH-2012
Công nghệ thông 
tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

42
12020668

Nguyễn Thanh 
Bình

QH-2012
Công nghệ thông 
tin 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp



43
13020042 Hoàng Văn Công QH-2013

Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

44
13020066 Bùi Văn Duy QH-2013

Ngành hệ thống 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

45
13020071

Nguyễn Hoàng 
Duy

QH-2013
Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

46
13020180 Nguyễn Ất Hợi QH-2013 Hệ thống thông tin

4
Phòng DVTT 
Tổng hợp

47
13020268

Nguyễn Đức 
Lượng

QH-2013
Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

48
13020286 Phạm Văn Minh QH-2013

Ngành công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

49
13020290 Đoàn Xuân Nam QH-2013

Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

50
13020325

Đặng Toàn 
Phong

QH-2013 Vật lý kỹ thuật
1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

51
13020330 Vũ Văn Phúc QH-2013

Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

52
13020334

Phạm Thị 
Phương

QH-2013 Cơ kỹ thuật
3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

53
13020433

Nguyễn Khắc 
Thực

QH-2013
Truyền thông & 
mạng máy tính 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

54
13020531 Thái Hữu Đồng QH-2013

Ngành công nghệ 
thông tin 8

Phòng DVTT 
Tổng hợp

55
13020585 Bùi Văn Đoàn QH-2013

Ngành công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

56
14020064 Lý Khánh Duy QH-2014

Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

57
14020138 Vũ Quang Hà QH-2014

Ngành hệ thống 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp



58
14020206 Lê Xuân Huy QH-2014

Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

59
14020231 Dương Trung Á QH-2014

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

60
14020290

Dương Văn 
Mạnh

QH-2014
Ngành công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

61
14020302 Ngô Quang Minh QH-2014

Công Nghệ Thông 
Tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

62
14020392 Mai Văn Sơn QH-2014

Công Nghệ Kỹ 
Thuật Cơ Điện Tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

63
14020425

Dương Trung 
Thảo

QH-2014
Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

64
14020443 An Văn Thịnh QH-2014

Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

65
14020505

Trần Minh 
Trưởng

QH-2014
Hệ Thống Thông 
Tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

66
14020602 Phan Văn Phước QH-2014

Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

67
14020692 Đinh Văn Sao QH-2014

Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

68
14020786 Nguyễn Đức Việt QH-2014

Khoa Học Máy 
Tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

69
14020814

Phó Đại Nam 
Phong

QH-2014
Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

70
15020941

Dương Anh 
Quang

QH-2015
Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

71
15020971

Nguyễn Tuấn 
Anh

QH-2015
Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

72
15021013 Hà Thu Thủy QH-2015

Ngành vật lý kỹ 
thuật 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp



73
15021027 Đặng Thị Lệ QH-2015

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

74
15021069

Nguyễn Anh 
Tuấn

QH-2015
Ngành khoa học 
máy tính 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

75
15021261 Trịnh Quốc Hiệp QH-2015

Ngành công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

76
15021273 Đỗ Trọng Lâm QH-2015

Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

77
15021362

Nguyễn Đức 
Toàn

QH-2015
Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

78
15021366

Nguyễn Văn 
Tùng

QH-2015
Ngành khoa học 
máy tính 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

79
15021437 Vũ Văn Hưng QH-2015

Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

80
15021610 Mai Huy Thái QH-2015

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

81
15021652 Tạ Thạc Thắng QH-2015 Cơ kỹ thuật

4
Phòng DVTT 
Tổng hợp

82
15021780 Lê Minh Hiếu QH-2015

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

83
15021811

Nguyễn Việt 
Tuấn

QH-2015
Ngành khoa học 
máy tính 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

84
15021839 Trần Hồng Ngọc QH-2015

Ngành công nghệ 
thông tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

85
15021881 Trần Thị Thơ QH-2015

Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

86
15021933 Phạm Văn Thịnh QH-2015

Ngành truyền 
thông và mạng 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

87
15022764 Trần Thị Thơ QH-2015

Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp



88
15022779

Nguyễn Quang 
Thanh

QH-2015 Cơ kỹ thuật
2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

89
15022792 Trần Bình Trọng QH-2015

Ngành công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

90
15022810 Lê Công Hoàn QH-2015

Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

91
15022850 Đỗ Xuân Toàn QH-2015

Ngành công nghệ 
thông tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

92
16020054

Nguyễn Đình 
Khoa

QH-2016 Ngành cơ kỹ thuật
8

Phòng DVTT 
Tổng hợp

93
16020185 Lê Thành Vinh QH-2016

Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

94
16020209 Phạm Văn Đại QH-2016

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

95
16020236

Phạm Thanh 
Hùng

QH-2016
Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

96
16020273

Nguyễn Tuấn 
Quang

QH-2016
Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

97
16020278 Đỗ Đức Tâm QH-2016

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

98
16020300 Bùi Đức Anh QH-2016

Ngành khoa học 
máy tính 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

99
16020899

Hoàng Mạnh 
Dũng

QH-2016
Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

100
16021002 Trần Văn Huy QH-2016

Ngành công nghệ 
thông tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

101
16021038

Phạm Hoàng 
Long

QH-2016
Công nghệ Thông 
tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

102
16021041 Hà Thế Lực QH-2016

Ngành công nghệ 
thông tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp



103
16021105

Nguyễn Viết 
Quân

QH-2016
Ngành công nghệ 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

104
16021112

Nguyễn Minh 
Quang

QH-2016
Ngành công nghệ 
thông tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

105
16021374 Đoàn Văn Duy QH-2016

Ngành khoa học 
máy tính 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

106
16021387 Phạm Huy Hoàng QH-2016

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

107
16021565

Phạm Ngô Tiến 
Dũng

QH-2016
Ngành truyền 
thông và mạng 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

108
16021571

Trần Đại Trường 
Giang

QH-2016
Ngành truyền 
thông và mạng 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

109
16021602 Đỗ Huy Linh QH-2016

Ngành truyền 
thông và mạng 

Phòng DVTT 
Tổng hợp

110
16021620

Lê Trung Nam 
Nhật

QH-2016
Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

111
16021779

Hoàng Lê Anh 
Tuấn

QH-2016
Ngành vật lý kỹ 
thuật 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

112
16021941

Nguyễn Đức 
Toàn

QH-2016
Ngành kỹ thuật 
năng lượng 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

113
16022314

Phạm Chiến 
Trung

QH-2016
Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

114
16022352 Đinh Văn Thiện QH-2016 Ngành cơ kỹ thuật

2
Phòng DVTT 
Tổng hợp

115
16022363 Phạm Văn Duy QH-2016

Ngành hệ thống 
thông tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

116
16022396 Lê Minh Hiếu QH-2016

Ngành kỹ thuật 
năng lượng 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

117
16022398 Vũ Văn Siêu QH-2016

Ngành kỹ thuật 
năng lượng 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp



118
16022475 Bùi Thị Hoa Mai QH-2016

Ngành công nghệ 
kỹ thuật điện tử, 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

119
16022491 Hoàng Tuấn Anh QH-2016

Ngành khoa học 
máy tính 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

120
17020017 Trần Tuấn Đạt QH-2017

Công nghệ thông 
tin định hướng thị 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

121
17020077

Nguyễn Ngọc 
Đăng

QH-2017
Công nghệ thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

122
17020232 Phạm Ngọc Anh QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

123
17020282 Đỗ Văn Hậu QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

124
17020308 Trần Việt Hồng QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

125
17020327

Nguyễn Trần 
Huy

QH-2017
Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

126
17020366 Chu Văn Mạnh QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

127
17020378 Bùi Văn Mùi QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

128
17020391 Nguyễn Bá Nhật QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

129
17020419 Nguyễn Bá Thái QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

130
17020427

Nguyễn Văn 
Thắng

QH-2017
Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

131
17020442

Đặng Ngọc 
Trung

QH-2017
Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

132
17020458

Hoàng Thanh 
Tùng

QH-2017
Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp



133
17020459 Lê Mạnh Tùng QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật cơ điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

134
17020498

Nguyễn Xuân 
Đức

QH-2017
Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

135
17020530 Đỗ Hoàng Nam QH-2017

Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

136
17020543

Nguyễn Huy 
Toàn

QH-2017
Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, 6

Phòng DVTT 
Tổng hợp

137
17020588 Phạm Tuấn Anh QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

138
17020592 Trịnh Đức Anh QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

139
17020593 Vi Thế Anh QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

140
17020596 Vũ Tuấn Anh QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

141
17020605

Nguyễn Thị 
Ngọc Bích

QH-2017
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

142
17020621 Bùi Quốc Cường QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

143
17020688 Bùi Huỳnh Đức QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

144
17020742

Nguyễn Đức 
Hiếu

QH-2017
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

145
17020766

Nguyễn Cảnh 
Hoàng

QH-2017
Công nghệ Thông 
tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

146
17020801 Phan Quốc Huy QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 5

Phòng DVTT 
Tổng hợp

147
17020856

Nguyễn Quang 
Linh

QH-2017
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp



148
17020935 Trần Tuấn Ngọc QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 3

Phòng DVTT 
Tổng hợp

149
17021026 Trịnh Như Thăng QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

150
17021118 Phạm Văn Tuyên QH-2017

Công nghệ Thông 
tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

151
17021141

Phùng Xuân 
Vượng

QH-2017
Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

152
17021189 Nguyễn Sơn Hải QH-2017 Khoa học Máy tính

5
Phòng DVTT 
Tổng hợp

153
17021204 Nguyễn Việt An QH-2017

Khoa học Máy 
tính (CLC) 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

154
17021268 Trần Quang Huy QH-2017

Khoa học Máy 
tính (CLC) 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

155
17021270

Phan Quang 
Hưng

QH-2017
Khoa học Máy 
tính (CLC) 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

156
17021315 Lê Xuân Phú QH-2017

Khoa học Máy 
tính (CLC) 4

Phòng DVTT 
Tổng hợp

157
17021341 Lê Trung Thông QH-2017

Khoa học Máy 
tính (CLC) 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

158
17021343

Nguyễn Vương 
Tiến

QH-2017
Khoa học Máy 
tính (CLC) 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

159
17021388 Trần Hiếu QH-2017

Truyền thông và 
Mạng máy tính 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

160
17021401 Nguyễn Anh Duy QH-2017 Vật lý kỹ thuật

1
Phòng DVTT 
Tổng hợp

161
17021408

Huỳnh Ngọc 
Hiếu

QH-2017 Vật lý kỹ thuật
2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

162
17021432

Nguyễn Viết 
Phúc

QH-2017 Vật lý kỹ thuật
3

Phòng DVTT 
Tổng hợp



163
18020019 Thái Phi Hoàng

QH-2018-
I/CQ-C-B

Công nghệ Thông 
tin 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

164
18020303

Nguyễn Văn 
Điệp

QH-2018-
I/CQ-M2

Công nghệ Kỹ 
thuật Cơ điện tử 2

Phòng DVTT 
Tổng hợp

165
18021179

Nguyễn Duy 
Thành

QH-2018-
I/CQ-R

Kỹ thuật Robot
1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

166
18021348

Nguyễn Hoàng 
Tú

QH-2018-
I/CQ-C-C

Công nghệ Thông 
tin 1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

167
18021356 Phí Văn Tuân

QH-2018-
I/CQ-K1

Kỹ thuật máy tính
1

Phòng DVTT 
Tổng hợp

380 cuốnTỔNG




